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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em tự tin trong học tập, yêu quý bạn bè. Em chấp hành 
tốt nội quy lớp học. Em cần giữ thái độ tích cực khi giao 
tiếp với bạn bè.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kỹ năng đọc, đọc hiểu  Mức 3 Phép cộng có tổng là số tròn chục

 Mức 3 MRVT Trường học; Từ chỉ đặc điểm; Kiểu câu và dấu câu  Mức 3 Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục

 Mức 3 Kể chuyện. Nói và đáp lời chia buồn, chia tay  Mức 3 Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100

 Mức 3 Chính tả đoạn, âm vần; Viết chữ hoa  Mức 3 Thống kê: Thu thập, phân loại, kiểm đếm

 Mức 3 Giới thiệu đồ vật quen thuộc  Mức 3 Biểu đồ tranh

 Mức 3 Kĩ năng tưởng tượng - Luyện tập qua câu đố, đồng dao

Em trình bày bài đẹp, rõ ràng. Em kể đúng nội dung và diễn đạt tự 
nhiên. Em đọc thành tiếng rõ ràng, ngắt nghỉ đúng dấu câu. Em giới 
thiệu đồ vật quen thuộc đúng chủ đề. Em cần chú ý viết chữ đúng độ 
cao.

Em vận dụng tốt vào bài toán có lời văn; trả lời trôi chảy các câu hỏi 
liên quan đến biểu đồ. Em thực hiện tốt các phép tính cộng, trừ có 
nhớ trong phạm vi 100. Em cần cẩn thận kiểm tra lại bài sau khi 
làm.

TIẾNG ANH TNXH

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 3  Mức 3 Nơi sống của động vật và thực vật

 NÓI  Mức 3  VIẾT  Mức 3  Mức 3 Vai trò của động, thực vật đối với con người và ngược 
lại

Em Gia Nhi học giỏi, nắm vững bài học, ghi nhớ tốt từ vựng. Em vận 
dụng các mẫu câu để trả lời rất tự nhiên và chính xác. Để tăng thêm 
phản xạ cho mình, em hãy chủ động sử dụng tiếng Anh nhiều hơn với 
bạn bè nhé

 Mức 3 Tác động của con người với môi trường sống

Em trình bày rõ ràng vai trò của động, thực vật đối với con người. 
Em biết đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường sống phù hợp với lứa 
tuổi.
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Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


